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I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KDTV VÀ ATTP

Các nước thành viên WTO phải tuân thủ các quy định:

1. Kiểm dịch thực vật theo Công ước quốc tế Bảo vệ thực vật (IPPC):

Yêu cầu cơ bản đối với mặt hàng nông sản là phải có giấy Chứng

nhận Kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền cấp và lô hàng

không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

2. Hiệp định các biện pháp vệ sinh - an toàn thực phẩm (SPS):

Không có dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép

(MRL).



Hàng hóa 
TM QT

Nguy cơ thấp

Nguy cơ cao

Có biện pháp
xử lý

Không có biện pháp
xử lý

Yêu cầu KDTV xuất khẩu



Yêu cầu chung:

• Lô hàng phải được cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam kiểm tra, cấp

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu;

• Không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu, không

bị nhiễm các loại côn trùng gây hại còn sống;

• Không mang theo đất; đóng gói đáp ứng quy định nhập khẩu trong đó bao bì,

vật liệu bao gói bằng gỗ được xử lý theo đúng tiêu chuẩn ISPM 15.

Quy định về KDTV xuất khẩu



Step 01

Chủ vật thể nộp trực tiếp 

01 bộ hồ sơ đăng ký cho 

cơ quan kiểm dịch thực vật 

nơi gần nhất.

Kiểm tra vật thể

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ

sơ, cơ quan kiểm dịch thực 

vật quyết định địa điểm và bố

trí công chức kiểm tra ngay 

lô vật thể

Step 03

Giám định sinh 
vật gây hại

Cơ quan KDTV gửi mẫu vật 

thể thuộc diện KDTV gửi mẫu 

cho tổ chức giám định sinh 

vật gây

Step 04

Kết quả giám 
định

Thực hiện giám định sinh vật 

gây hại và trả kết quả cho cơ

quan kiểm dịch thực vật

Step 05

Cấp Giấy chứng nhận
kiểm dịch thực vật

a) Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận KDTV

b) Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu, 

Cơ quan kiểm dịch thực vật không cấp 

Giấy chứng nhận KDTV

Step 06

Đăng ký kiểm 
dịch thực vật

Step 02

Cơ quan kiểm dịch thực vật có 

trách nhiệm tiếp nhận và kiểm 

tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ

Tiếp nhận và kiểm tra 
hồ sơ

Quy trình KDTV xuất khẩu



• Các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của EU thì

đều có thể xuất khẩu, mà không cần đàm phán mở

cửa thị trường

• Đánh giá nguy cơ theo cách tiếp cận theo dịch hại

• Các biện pháp kiểm soát được nâng cao nếu

không có biện pháp khắc phục

• Thanh tra hàng năm

• Có thể đàm phán để thay đổi biện pháp áp dụng

II. QUY ĐỊNH VỀ KDTV CỦA 

THỊ TRƯỜNG EU



Các nguyên tắc chính trong luật của EU về sức khỏe thực vật:

• Tất cả các đối tác thương mại đủ điều kiện xuất khẩu thực vật và sản phẩm thực vật sang EU

• Một bộ điều kiện duy nhất cho tất cả các đối tác thương mại (không có phân biệt đối xử)

• Các tổ chức BVTV quốc gia (NPPO) chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu của EU

• Thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu vào EU không bị nhiễm đối tượng KDTV của EU

• Danh sách các loài SVGH thuộc đối tượng KDTV, danh sách các mặt hàng được kiểm soát ở EU

được công bố công khai

• Xây dựng năng lực của nhà xuất khẩu

• Danh sách một số mặt hàng bị cấm

• Bị cảnh báo và bị trả về nơi xuất xứ, tiêu hủy hàng hoặc tạm ngừng nhập khẩu nếu phát hiện

trường hợp không tuân thủ

NGUYÊN TẮC CHÍNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 

VÀO EU CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT



KHUNG PHÁP LÝ

Quy định (EU) 

2016/2031

Luật Sức khỏe Thực vật. Thiết lập 

các quy tắc để xác định, ngăn ngừa 

và kiểm soát rủi ro từ các SVGH

Quy định (EU) 

2017/625

Quy định chi tiết các hoạt động kiểm 

tra, giám sát tại biên giới nhằm đảm 

bảo sự tuân thủ tuyệt đối.

Quy định (EU) 

2019/2072

Văn bản thực thi cốt lõi. Danh mục 

đối tượng KDTV, các mặt hàng bị 

cấm và điều kiện nhập khẩu cụ thể.

Tuân thủ Hiệp định SPS/WTO 

và các Tiêu chuẩn quốc tế

(ISPM) của IPPC.

Chỉ thị (EC) 2000/29



Quy Định Bắt Buộc

Tất cả các loại thực vật, bộ phận sống của

thực vật khi nhập khẩu vào EU đều phải có

Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật do 

NPPO nước xuất khẩu cấp.

Danh Mục Miễn Trừ

Theo Phụ lục XI của Quy định 2019/2072, EU

chỉ cấp ngoại lệ miễn Giấy chứng nhận Kiểm

dịch thực vật cho 5 loại quả: Dứa, Dừa, Sầu

riêng, Chuối và Chà là.

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT



Đối Tượng KDTV EU

Cấm tuyệt đối (Union quarantine

pests). Gồm các loài chưa từng

xuất hiện hoặc đã có nhưng bị

giới hạn.

SVGH Phải Kiểm Soát

Gồm 20 loài nguy hiểm (vd: Ruồi

đục quả, sâu keo...). Các quốc

gia xuất khẩu bắt buộc phải có

quy trình giám sát.

SVGH Được Quản Lý

Không thuộc diện KDTV

(RNQPs) nhưng gây hại lớn về

kinh tế. Cần được kiểm soát

đặc biệt trên các vật liệu nhân

giống.

PHÂN LOẠI VÀ QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI (SVGH)

(EU) 2019/2072



Kiểm Tra Hồ Sơ

Bước đầu tiên tại cửa khẩu. 

Cơ quan KDTV sẽ kiểm tra tính

hợp lệ của Giấy chứng nhận

KDTV và xác minh các thông

tin liên quan đến lô hàng

Kiểm Tra Thực Tế

Kiểm tra thực tế lô hàng đúng

với các thông tin đã khai báo

cũng như thông tin trên giấy

chứng nhận KDTV nước xuất

khẩu

Kiểm Tra Vật Lý

Lấy mẫu, phân tích và Giám

định lô hàng. Tần suất kiểm tra

có thể được tăng cường dựa

trên mức độ rủi ro hoặc lịch sử

vi phạm.

Kiểm Tra Cửa Khẩu (EU 2017/625)



Một Số Yêu Cầu Đối Với Nông Sản Việt Nam

Căn cứ: 

- Quy định (EU) 2019/2072 của Ủy ban Châu Âu (Commission 

Implementing Regulation (EU) 2019/2072) - Phụ lục VII (Annex VII)

Danh mục thực vật, sản phẩm thực vật yêu cầu các điều kiện đặc biệt 

khi nhập khẩu vào lãnh thổ Liên minh Châu Âu.

- Quy định (EU) 2016/2031 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (Luật 

Sức khỏe Thực vật - Plant Health Law) Chương VI, Điều 71 (Article 71, 

Chapter VI): Điều kiện của Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.- Bắt 

buộc phải điền chính xác thông tin vào mục "Khai báo bổ sung" 

(Additional Declaration) để chứng minh lô hàng đã đáp ứng yêu cầu 

khắc nghiệt nào từ Phụ lục VII



Một Số Yêu Cầu Đối Với Nông Sản Việt Nam

Quả tươi (Xoài, Thanh long...): Đảm bảo không có dấu hiệu xâm nhiễm của

Ruồi đục quả họ Tephritidae.

Bưởi & Chanh: Vùng trồng không nhiễm vi khuẩn Xanthomonas và nấm đốm

đen (Phyllosticta citricarpa). Phải xử lý hóa chất Hypochloride (200ppm/2 phút) 

trước khi đóng gói.

Hạt giống Cà chua và Ớt: Yêu cầu lấy mẫu giám định bằng phương pháp

Realtime RT-PCR để chứng minh không nhiễm virus ToBRFV.

Yêu cầu chung:

• Vùng trồng được xác nhận không nhiễm SVGH quy định tại Phụ lục VII của

Quy định (EU) 2019/2072 , được xác lập bởi tổ chức BVTV quốc gia tại nước

xuất khẩu.

• Hoặc biện pháp thay thế nếu chứng minh được mức độ an toàn đảm bảo

các yêu cầu của EU

Ví dụ:



Ban hành Quy định (EU) 2026/1206 sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về

việc tạm thời tăng cường kiểm soát chính thức và áp dụng biện pháp

khẩn cấp đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ một số nước thứ ba.

Có hiệu lực từ ngày 30/6/2026

Đối với Việt Nam không thay đổi

Một Số Yêu Cầu Đối Với Nông Sản Việt Nam

Mặt hàng
Yêu cầu về Giấy chứng 

nhận KDTV

Tần suất kiểm tra tại cửa 

khẩu EU

Sầu riêng (tươi/đông lạnh) Miễn trừ (Theo Phụ lục XI.C) 20%

Thanh long Bắt buộc 30% (Kèm KQ phân tích)

Ớt (chi Capsicum) Bắt buộc 50% (Kèm KQ phân tích)

Đậu bắp Bắt buộc 50% (Kèm KQ phân tích)



Hệ thống cảnh báo EUROPHYT

Mạng Lưới Châu Âu

EUROPHYT là hệ thống thông tin 

điện tử kết nối các cơ quan quản lý 

KDTV của toàn khối EU, giúp báo 

cáo và phân tích các vi phạm một 

cách nhanh chóng.

Thời Hạn Cảnh Báo

Khi phát hiện sinh vật gây hại hoặc các

vi phạm trên hàng hóa nhập khẩu, các

nước thành viên có nghĩa vụ phải cập

nhật thông báo vi phạm lên mạng lưới

trong vòng 2 ngày làm việc.

Gia Tăng Chế Tài

Các đối tác có lịch sử vi phạm

liên tục sẽ phải đối mặt với mức

gia tăng kiểm tra tại cửa khẩu, 

hoặc nghiêm trọng hơn có thể bị

cấm xuất khẩu.



QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm xuất khẩu sang EU không được vượt quá mức tối đa

cho phép theo luật của EU.

• Cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật của EU cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin về hoạt

chất đã được phê duyệt sử dụng ở EU và MRL trên sản phẩm thực phẩm.

• Nếu một thuốc bảo vệ thực vật cụ thể chưa được EU thiết lập MRL và không có trong cơ sở dữ

liệu thuốc bảo vệ thực vật của EU, thuốc đó sẽ được áp dụng mức MRL mặc định 0,01 mg/kg, 

trừ khi giá trị mặc định khác được quy định trên cơ sở xem xét các phương pháp phân tích thông

thường hiện có.



CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THUỐC BVTV CỦA EU

Thông tin chi tiết, truy cập tại đường link:

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

Cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật của EU cho phép người sử dụng tìm kiếm

thông tin về:

-Hoạt chất đã được phê duyệt

-Sản phẩm

-MRL



• Tất cả các lô hàng phải đáp ứng các yêu cầu:

- Không nhiễm đối tượng KDTV của Anh;

- Phải có giấy chứng nhận KDTV (PC) cho hầu hết tất cả các loại

cây và bộ phận sống của cây, bao gồm tất cả hạt giống để trồng.

• Chỉ có một số mặt hàng không cần có PC;

- Vật liệu đóng gói bằng gỗ phải đạt tiêu chuẩn quốc tế về vật liệu

đóng gói bằng gỗ (ISPM-15);

III. QUY ĐỊNH VỀ KDTV CỦA THỊ TRƯỜNG 

VƯƠNG QUỐC ANH
Hiện nay, Vương quốc Anh vẫn đang áp dụng các Quy định (EU) 2017/625, (EU) 2016/2031 và (EU) 2019/2072.

Bên cạnh đó văn kiện The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020.

Quy định thêm một số điều chi tiết riêng của Anh.



MỘT SỐ MẶT HÀNG KHÔNG 

CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN 

KIỂM DỊCH THỰC VẬT

• Trái cây và rau quả đã được chế biến và đóng

gói - salad, bánh mì, nguyên liệu đông lạnh

• Sản phẩm tổng hợp - bơ hạt hoặc hạt có chứa

trái cây hoặc rau quả đã chế biến



Yêu cầu nhập khẩu vào Anh 

đối với thực vật và sản phẩm thực vật

https://www.gov.uk/government/publications/plant-

species-by-import-category/import-requirements-for-

plants-plant-produce-and-products#introduction

Quy định về mức dư lượng thuốc BVTV

https://www.gov.uk/guidance/maximum-residues-limits-

mrl#maximum-residue-limits-in-gb



CÁM ƠN!


